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Câu I (2,0 điểm):  

1. Dựa vào bảng số liệu về nhiệt độ của ột số địa điểm ở nước ta, hãy nhận xét và  

 giải thích sự thay đổi nhiệt độ theo chiều Bắc-Nam. 

Địa điểm Nhiệt độ trung 
bình năm (oC) 

Nhiệt độ trung bình 
tháng nóng nhất (oC) 

Nhiệt độ trung bình 
tháng lạnh nhất (oC) 

Hà Nội 23,9 29,2 17,2 
Huế 25,2 29,3 20,5 
TP. Hồ Chí Minh 27,6 29,7 26,0 

2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao tính chất  

nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? 

Câu II (1,5 điểm):  

1. Cơ cấu sử dụng lao động nước ta đang chuyển dịch như thế nào? Giải thích nguyên nhân? 

2. Nêu ý nghĩa của việc tăng cường xuất khẩu lao động ở nước ta trong những thập  

niên gần đây. 

Câu III (2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:  

1. Chứng minh cơ cấu ngàh công nghiệp nước ta đa dạng. Tại sao công ghiệp chế  

 biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?  

2. Trình bày đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nước ta. Tại sao Hà Nội và Thành phố  

 Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước? 

Câu IV (2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:  

1. Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất công nghiệp của  

 vùng Đồng bằng sông Hồng  

  2. Phân tích thế mạnh phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của vùng Đồng  

 bằng sông Cửu Long. Tại sao vùng này chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu? 

Câu V (2,5 điểm): Cho bảng số liệu:  

  Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế  

     của nước ta giai đoạn 2010-2020  

                                Năm 
Khu vực        2010 2015 2018 2020 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 421253 751430 862580 1018050 
Công nghiệp và xây dựng 904775 1778887 2561274 2955806 
Dịch vụ 1113126 2190376 2955777 3365060 

                             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB thống kê 2021)  
1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quỷ mồ và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá  

hiện hành phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2010 và 2020  
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo  

 giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2010-2020. 
                                                        ---HẾT---  
 Thi sinh không được sử dụng tài liệu, Cản bộ cọi thì không giải thích gì thêm. 
 


